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	      UỶ BAN NHÂN DÂN  

    TỈNH BÌNH ĐỊNH

________
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________________________________

	 Số : 02 /QĐ-CTUBND
	
	Quy Nhơn, ngày  03   tháng   01   năm 2005


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận hoàn thành Chương trình 

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước - Ngạch  chuyên viên 

năm 2005 (lớp thứ hai)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND  và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


 Căn cứ Quyết định số 874/TTg, ngày 20/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức nhà nước;


 Căn cứ Quyết định số 1065/QĐ-UB, ngày 29/4/2005 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước năm 2005; 


Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Hiệu trưởng Trường Chính trị  tỉnh, 

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận 95 (chín mươi lăm) học viên đã hoàn thành Chương trình Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước – Ngạch chuyên viên năm 2005 

(Có danh sách kèm theo).


Điều 2. Giao Hiệu trưởng Trường Chính trị Bình Định cấp giấy chứng nhận cho các học viên có tên tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Hiệu trưởng Trường Chính trị Bình Định, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các học viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                                              KT. CHỦ TỊCH 

                                                       PHÓ CHỦ TỊCH       

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K8, K12.(XH.)   

                                                                            Nguyễn Thị Thanh Bình

	  UỶ BAN NHÂN DÂN



	
	DANH SÁCH HỌC VIÊN

	TỈNH BÌNH ĐỊNH
	LỚP BỒI DƯỠNG QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN NĂM 2005 ( LỚP II)

	 
	
	 
	ĐƯỢC CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ HỌC                   

	 
	 
	 
	(Kèm theo Quyết định số: 02/QĐ-CTUBND ngày 03 tháng 01 năm 2006 của UBND tỉnh) 

	TT
	HỌ VÀ
	TÊN
	NĂM SINH
	NƠI SINH
	CHỨC VỤ - ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	XẾP LOẠI HỌC TẬP
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đoàn Thị Tố 
	Ân
	12/4/1964
	Thanh Sơn-Phú Thọ
	Nhân viên-Sở Thương mại-Du lịch tỉnh Bình Định
	Khá
	 

	2
	Lê Văn
	An
	12/26/1966
	Phù Cát-Bình Định
	Trưởng khoa-Trung tâm YTDP tỉnh Bình Định
	Khá
	 

	3
	Phan Thị Thuý
	Ái
	9/15/1966
	Quy Nhơn-Bình Định
	Cán bộ-Phòng TN-MT thành phố Quy Nhơn-BĐ
	Khá
	 

	4
	Trần Ngọc
	Báu
	5/23/1961
	Hà Nội
	Chuyên viên-Sở GTVT tỉnh Bình Định
	Khá
	 

	5
	Ngô Đình
	Bảy
	2/20/1958
	An Nhơn-Bình Định
	Phó GĐ-Ban QLDA DD&CN tỉnh Bình Định
	Khá
	 

	6
	Nguyễn Kim
	Bình
	2/6/1959
	Ninh Bình
	Trưởng phòng-Trung tâm Y tế Phù Cát-BĐ
	Khá
	 

	7
	Bành Quang
	Châu
	10/23/1968
	Thạch Hà-Hà Tĩnh
	Đội trưởng Đội Duy tu bảo dưỡng ĐB Hoài Ân
	Khá
	 

	8
	Trần Thị
	Chi
	7/3/1964
	Tiền Hải-Thái Bình
	TP-Phòng Thống kê huyện Vĩnh Thạnh-BĐ
	Khá
	 

	9
	Hồ Đắc
	Chương
	2/25/1966
	Phù Cát-Bình Định
	PGĐ-TT Nước SH&VSMTNT-Sở NN&PTNT tỉnh
	Khá
	 

	10
	Huỳnh Thanh 
	Chuẩn
	3/26/1963
	Hoài Ân-Bình Định
	Kế toán-Phòng GD huyện Hoài Ân-Bình Định
	Khá
	 

	11
	Trần Thị
	Cự
	4/10/1954
	Hoài Nhơn-Bình Định
	PTP Kiểm tra Tài chính Đảng-UBKT Tỉnh uỷ BĐ
	Khá
	 

	12
	 Nguyễn Hoành
	Cường
	11/5/1965
	Quy Nhơn-Bình Định
	Phó trưởng khoa Nội-BVĐK tỉnh Bình Định
	Giỏi
	 

	13
	Trần Quốc
	Cường
	10/10/1957
	Hoài Nhơn-Bình Định
	TP Xây dựng quy hoạch kiến trúc-Sở XD tỉnh BĐ
	Giỏi
	 

	14
	Đặng Cao
	Danh
	10/18/1958
	Tuy Phước-Bình Định
	Trưởng phòng-P. Thống kê huyện Vân Canh-BĐ
	Trung bình
	 

	15
	Trần Phúc
	Danh
	8/5/1966
	Phù Mỹ-Bình Định
	Phó trưởng ban QL chợ Đầm Đống Đa TP Q.Nhơn
	Khá
	 

	16
	Nguyễn Thị 
	Diễm
	1/22/1969
	Quy Nhơn-Bình Định
	Cán bộ phòng Giám định Chi-BHXH tỉnh BĐ
	Trung bình
	 

	17
	Phan Thanh
	Dương
	10/20/1958
	Hoài Nhơn-Bình Định
	PGĐ-BHXH huyện Hoài Nhơn- Bình Định
	Trung bình
	 

	18
	Đặng Văn
	Dũng
	1/1/1970
	Phù Cát-Bình Định
	KSV-Chi cục QLTT tỉnh Bình Định
	Khá
	 

	19
	Nguyễn Đình
	Đài
	6/6/1959
	Đô Lương-Nghệ An
	Phó VP HĐND &UBND huyện An Lão-BĐ
	Trung bình
	 

	20
	Nguyễn Thị
	Đàng
	10/20/1964
	Phù Mỹ-Bình Định
	Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Định
	Khá
	 

	21
	Nguyễn Văn 
	Đâu
	2/10/1958
	Phù Mỹ-Bình Định
	Phó phòng KH-TC, Ban QLDA CTGT tỉnh BĐ
	Khá
	 

	22
	Trần Quý
	Đệ
	1/1/1969
	Quy Nhơn-Bình Định
	Phó trưởng khoa RHM-BVĐK tỉnh Bình Định
	Giỏi
	 

	23
	Nguyễn Tấn
	Độ
	5/3/1955
	Vĩnh Thạnh-Bình Định
	Phó CT UBMTTQVN huyện Vĩnh Thạnh-BĐ
	Trung bình
	 

	24
	Nguyễn Quang 
	Đức
	5/9/1966
	Đông Sơn-Thanh Hoá
	Bí thư-Đoàn khối DN tỉnh Bình Định
	Trung bình
	 

	25
	Bùi Thị
	Hằng
	12/16/1966
	An Nhơn-Bình Định
	 TP TC-HC, Trường THYT Bình Định
	Khá
	 

	26
	Đỗ Ngọc
	Hạnh
	6/2/1958
	Phù Cát-Bình Định
	CV Phòng KH-TH, Sở KH&ĐT tỉnh Bình Định
	Khá
	 

	27
	Châu Minh 
	Hà
	5/10/1955
	Phù Mỹ-Bình Định
	Cán bộ Ban TC-TH MTTQ tỉnh Bình Định
	Khá
	 

	28
	Nguyễn Thị Kim
	Hà
	8/8/1963
	Hà Nội
	Phó trưởng Đài TT huyện Vân Canh-Bình Định
	Khá
	 

	29
	Nguyễn Thị
	Hiền
	3/2/1958
	Thiệu Hoá-Thanh Hoá
	Cán bộ chuyên môn-Phòng GD TP.Quy Nhơn-BĐ
	Khá
	 

	30
	Phan Trung 
	Hiếu
	8/24/1974
	Hà Nội
	Chuyên viên-Thanh tra tỉnh Bình Định
	Khá
	 

	31
	Trần Như Bửu
	Hoa
	6/1/1970
	Phù Cát-Bình Định
	Phó trưởng khoa Ngoại TK-CS,BVĐK tỉnh BĐ
	Khá
	 

	32
	Nguyễn Xuân
	Hồng
	9/5/1966
	Hoài Nhơn-Bình Định
	CV Nội chính-VP UBND tỉnh Bình Định
	Khá
	 

	33
	Đinh Thị
	Hoà
	8/28/1964
	Phù Cát-Bình Định
	Thanh tra viên-Thanh tra tỉnh Bình Địh
	Khá
	 

	34
	Lê Anh
	Hưng
	8/24/1959
	Hà Nội
	TP Kỹ thuật-Ban QLDA Đ&CN tỉnh Bình Định
	Khá
	 

	35
	Phạm Văn 
	Hưng
	2/3/1959
	Tuy Phước-Bình Định
	Trưởng khoa-Trung tâm YTDP tỉnh Bình Định
	Khá
	 

	36
	Huỳnh Thị Thu 
	Hường
	9/24/1967
	Ứng Hoà-Hà Tây
	Cán bộ-Cục Thuế tỉnh Bình Định
	Khá
	 

	37
	Nguyễn Phúc
	Hùng
	11/21/1967
	Phù Cát-Bình Định
	Trưởng phòng KT-KS, KBNN tỉnh Bình Định
	Khá
	 

	38
	Phan Công
	Huỳnh
	10/12/1961
	Thanh Chương-Nghệ An
	PGĐ-TT Thông tin TN&MT tỉnh Bình Định
	Khá
	 

	39
	Trần Văn
	Khải
	2/15/1965
	Tây Sơn-Bình Định
	Tổ trưởng Tổ xử lý dữ liệu-Chi cục thuế Tây Sơn
	Trung bình
	 

	40
	Mai 
	Khoa
	10/7/1967
	Tây Sơn -Bình Định
	Chuyên viên-UBKT Tỉnh uỷ Bình Định
	Khá
	 

	41
	Huỳnh
	Kính
	3/20/1958
	Phù Mỹ-Bình Định
	Chuyên viên-UBMTTQ tỉnh Bình Định
	Giỏi
	 

	42
	Nguyễn Phúc
	Lâm
	11/10/1956
	Phù Cát-Bình Định
	CV Tổng hợp-VP HĐND&UBND huyện Phù Cát
	Khá
	 

	43
	Nguyễn Thái 
	Lan
	8/20/1971
	Quy Nhơn-Bình Định
	CV Phòng CS Người có công-Sở LĐTBXH tỉnh
	Trung bình
	 

	44
	Lê Thị Thuỳ
	Linh
	7/23/1957
	An Nhơn-Bình Định
	Phó TP-Phòng TC-KH huyện Phù Cát-BĐ
	Khá
	 

	45
	Phạm Thị Kim 
	Loan
	8/11/1970
	Phù Mỹ-Bình Định
	Kế toán-VP HĐND&UBND thành phố Quy Nhơn
	Khá
	 

	46
	Bùi Đức
	Lợi
	4/17/1979
	Tây Sơn-Bình Định
	Kiểm thu-Chi cục Thuế huyện Tây Sơn-BĐ
	Khá
	 

	47
	Nguyễn Văn 
	Long
	3/20/1971
	Quy Nhơn-Bình Định
	CV-Chi cục Bảo vệ nguồn lợi TS tỉnh Bình Định
	Trung bình
	 

	48
	Tống Thành
	Long
	12/14/1964
	Bắc Giang
	Cán sự-BHXH tỉnh Bình Định
	Trung bình
	 

	49
	Nguyễn Thị Trinh
	Lương
	3/12/1977
	Quy Nhơn-Bình Định
	Phó phòng TD-BL-HTLS;CN Quỹ HTPT tỉnh BĐ
	Khá
	 

	50
	Đỗ Thanh
	Lục
	1/27/1971
	Quy Nhơn-Bình Định
	Kế toán-Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Định
	Khá
	 

	51
	Nguyễn Xuân
	Lý
	6/15/1959
	Phù Mỹ-Bình Định
	Giám đốc-KBNN huyện Phù Mỹ-BĐ
	Giỏi
	 

	52
	Mai Khánh
	Minh
	11/13/1973
	Hà Nội
	CV-Sở Bưu chính-Viễn thông tỉnh Bình Định
	Trung bình
	 

	53
	Nguyễn Văn 
	Minh
	10/20/1968
	An Nhơn-Bình Định
	Tổ trưởng tổ Hành chính-Chi cục Thuế An Nhơn
	Khá
	 

	54
	Lê Văn
	Nam
	5/23/1957
	Hoài Ân-Bình Định
	Phó phòng Nội vụ-LĐXH huyện Hoài Ân-BĐ
	Khá
	 

	55
	Trần Thị Như 
	Ngân
	6/20/1974
	Tuy Phước-Bình Định
	Phó BT-Đoàn khối DN tỉnh Bình Định
	Khá
	 

	56
	Nguyễn Thị 
	Nghĩa
	4/26/1968
	Hải Phòng
	Tổ phó tổ Xử lý dữ liệu-Chi cục Thuế An Nhơn
	Khá
	 

	57
	Nguyễn Kim 
	Ngôn
	1/21/1974
	Quy Nhơn-Bình Định
	Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tỉnh Bình Định
	Trung bình
	 

	58
	Nguyễn Thị
	Ngọc
	1/12/1954
	Phù Cát-Bình Định
	Phó trưởng phòng Nội vụ-LĐXH TP.Quy Nhơn
	Khá
	 

	59
	Võ Văn
	Nhiếng
	5/25/1965
	Tây Sơn-Bình Định
	Giám đốc - Thư viện tỉnh Bình Định
	Giỏi
	 

	60
	Trần Quang 
	Nhựt
	10/12/1972
	Quy Nhơn-Bình Định
	Chuyên viên- Sở Thuỷ sản tỉnh Bình Định
	Khá
	 

	61
	Trần Thị
	Nữ
	5/18/1960
	Tuy Phước-Bình Định
	Phụ trách phòng TCHC-TT Xúc tiến TM&DL tỉnh
	Khá
	 

	62
	Phạm Thị
	Oanh
	9/21/1961
	Nam Định
	Phó GĐ BVĐK tỉnh Bình Định
	Giỏi
	 

	63
	Hà Kim
	Phi
	7/2/1959
	Tuy Phước-Bình Định
	Phó TP Giáo dục huyện Tuy Phước-BĐ
	Khá
	 

	64
	Lê Văn
	Phi
	5/10/1958
	Phù Mỹ-Bình Định
	Phó TP- Phòng Tư pháp huyện Phù Mỹ-BĐ
	Khá
	 

	65
	Huỳnh Thị Bích
	Phượng
	2/10/1962
	Quy Nhơn-Bình Định
	Kế toán-Ban QL các Khu công nghiệp tỉnh BĐ
	Khá
	 

	66
	Huỳnh Văn
	Phương
	12/3/1963
	Quy Nhơn-Bình Định
	Trưởng khoa điều trị 2-BVTT tỉnh Bình Định
	Trung bình
	 

	67
	Châu Đình
	Phước
	12/1/1963
	Phù Mỹ-Bình Định
	PT phòng TCHC-TT Chăm sóc NCC-Sở LĐTBXH
	Trung bình
	 

	68
	Nguyễn Xuân
	Phú
	1/1/1964
	Tuy Phước-Bình Định
	Phó Phòng KH-KT, Chi cục PCLB&QLĐĐ tỉnh
	Khá
	 

	69
	Đặng Thế
	Quân
	8/6/1957
	Tây Sơn-Bình Định
	Kế toán Ban QLDATL-Sở NN&PTNT tỉnh BĐ
	Khá
	 

	70
	Nguyễn Anh 
	Quân
	11/23/1960
	Hà Nội
	Trưởng khoa-Bệnh viện CK Lao tỉnh Bình Định
	Khá
	 

	71
	Nguyễn Thanh
	Quang
	8/2/1959
	Phù Cát-Bình Định
	Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định
	Khá
	 

	72
	Nguyễn Văn
	Quảng
	4/14/1964
	Đông Triều-Quảng Ninh
	Phó GĐ KBNN huyện Hoài Ân-Bình Định
	Khá
	 

	73
	Nguyễn
	Sanh
	10/22/1964
	Phù Cát-Bình Định
	P.Trưởng khoa Xét nghiệm-TTYTDP tỉnh BĐ
	Trung bình
	 

	74
	Trịnh Văn
	Sanh
	7/15/1965
	Phù Cát-Bình Định
	PGĐ Trung tâm KT-DVTN&MT tỉnh Bình Định
	Giỏi
	 

	75
	Huỳnh Thị
	Sen
	11/29/1966
	Phúc Thọ-Hà Tây
	Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Thạnh-BĐ
	Khá
	 

	76
	Ngô Thanh Hoàng
	Song
	10/26/1962
	Tuy Phước-Bình Định
	GĐ-Ban QL khu ST Cồn Chim đầm Thị Nại(Sở TS)
	Khá
	 

	77
	Tô Đình
	Sử
	1/1/1964
	Tuy Phước-Bình Định
	P.Phòng QL DN-XNK-Ban Qlcác khu CN tỉnh BĐ
	Trung bình
	 

	78
	Võ Tấn 
	Sĩ
	10/12/1964
	An Nhơn-Bình Định
	Phó trưởng khoa Xét nghiệm-BVCK Lao tỉnh BĐ
	Trung bình
	 

	79
	Phạm Vĩnh 
	Thâm
	1/8/1966
	Quy Nhơn-Bình Định
	Cán bộ-Phòng Nội vụ-LĐXH TP.Quy Nhơn-BĐ
	Trung bình
	 

	80
	Huỳnh Xuân
	Thắng
	12/10/1961
	Hoài Nhơn-Bình Định
	Phó trưởng phòng Thống kê huyện Hoài Nhơn-BĐ
	Khá
	 

	81
	Bùi Văn 
	Thăng
	8/1/1961
	Phù Mỹ-Bình Định
	PGĐ-Ban QL Rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ-BĐ
	Khá
	 

	82
	Nguyễn Ngọc
	Thanh
	8/2/1968
	Phù Mỹ - Bình Định
	Cán bộ-Phòng TN-MT huyện Phù Mỹ-BĐ
	Trung bình
	 

	83
	Phạm Đào 
	Thanh
	2/2/1978
	An Khê-Gia Lai
	Nhân viên - Cục Thuế tỉnh Bình Định
	Trung bình
	 

	84
	Lý Văn
	Thành
	3/6/1963
	Quy Nhơn-Bình Định
	Trưởng phòng GPMB-Ban QLDACTGT tỉnh BĐ
	Khá
	 

	85
	Trần Yên 
	Thái
	8/11/1972
	Hà Nội
	Cán bộ-BHXH tỉnh Bình Định
	Khá
	 

	86
	Hà Kim
	Thi
	12/20/1965
	Tuy Phước-Bình Định
	Phó TP Tài chính-Kế hoạch huyện Tuy Phước-BĐ
	Khá
	 

	87
	Nguyễn Văn
	Thiên
	5/5/1954
	Tây Sơn-Bình Định
	Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vân Canh-BĐ
	0
	 

	88
	Nguyễn Thị Thanh
	Thuỷ
	4/26/1968
	Hà Nội
	Cục Thuế tỉnh Bình Định
	Trung bình
	 

	89
	Đoàn Thị
	Tích
	4/27/1962
	Thường Tín-Hà Tây
	Phó Ban KT-XH, Hội Nông dân tỉnh Bình Định
	Khá
	 

	90
	Nguyễn Thanh
	Truyền
	5/10/1968
	Tuy Phước-Bình Định
	VP Thường trực phòng chống AIDS-Sở Y tế BĐ
	Khá
	 

	91
	Trình Công
	Tuấn
	4/6/1968
	Tuy Phước-Bình Định
	Trưởng khoa YTLĐ&PKBNN-TTYTDP tỉnh BĐ
	Khá
	 

	92
	Lê Thị Mỹ
	Tuyết
	10/8/1958
	Tuy Phước-Bình Định
	Trưởng phòng Thống kê huyện Tuy Phước-BĐ
	Khá
	 

	93
	Huỳnh Văn 
	Việt
	3/1/1964
	Hoài Ân-Bình Định
	Cán bộ-Phòng TN-MT huyện Hoài Ân-BĐ
	Trung bình
	 

	94
	Trần Nguyên
	Vũ
	6/17/1967
	Phù Mỹ-Bình Định
	Phó trưởng khoa - BVTT tỉnh Bình Định
	Trung bình
	 

	95
	Hồ Minh 
	Hùng
	12/15/1957
	Tuy Phước - Bình Định
	Trưởng khoa Nội - Bệnh viện YHCT tỉnh BĐ
	Khá
	 

	Tổng số: 95 học viên được công nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng KT QLNN ngạch chuyên. 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	                                            

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


